
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 11/2017 mang sang 90 112 252

02/12/2017 Thu bán phiếu 134 000             90 246 252

Chi chợ 565 000              89 681 252

05/12/2017 Thu bán phiếu 316 000             89 997 252

Chi chợ 600 000              89 397 252

06/12/2017 Cô Nguyễn Thị Lan Ngọc - TP HCM 3 000 000 92 397 252

07/12/2017 Thu bán phiếu 274 000 92 671 252

Chi chợ 665 000              92 006 252

Chị Ngọc (TV Ngocvatm) ủng hộ KTX 1 000 000 93 006 252

09/12/2017 Thu bán phiếu 244 000 93 250 252

Chi chợ 675 000              92 575 252

11/12/2017 Anh Nguyễn Mạnh Hùng - Vạn Kiếp 500 000 93 075 252

12/12/2017 Thu bán phiếu 274 000 93 349 252

Chi chợ 1 355 000           91 994 252

14/12/2017 Thu bán phiếu 264 000 92 258 252

Chi chợ 616 000              91 642 252

Hồ Văn Diệp - Trần Phú 500 000 92 142 252

Ông Thành, bà Trang, Bà Bo - Hoàng Diệu 700 000 92 842 252

16/12/2017 Thu bán phiếu 320 000 93 162 252

Chi chợ 2 707 000           90 455 252

Bà Phạm Thị Gái - Hùng Vương 3 000 000 93 455 252

19/12/2017 Thu bán phiếu 224 000 93 679 252

Chi chợ 901 000              92 778 252

21/12/2017 Thu bán phiếu 242 000 93 020 252

Chi chợ 651 000              92 369 252

23/12/2017 Thu bán phiếu 152 000 92 521 252

Chi chợ 862 000              91 659 252

26/12/2017 Thu bán phiếu 162 000 91 821 252

Chi chợ 675 000              91 146 252

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA : 100USD 

* 22,700
2 270 000 93 416 252

Cô Hằng - Phước Thành 200 000 93 616 252

28/12/2017 Thu bán phiếu 196 000 93 812 252

Chi chợ 805 000              93 007 252

30/12/2017 Thu bán phiếu 180 000 93 187 252

Chi chợ 4 204 000           88 983 252

Cộng 14 152 000 15 281 000 88 983 252

Thu Chi Tồn

90 112 252

11 170 000

2 982 000

15 281 000

14 152 000 15 281 000 88 983 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 6 60 000                  360 000                  

Dưa cải kg 13 10 000                  130 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

Tổng chi phí

02/12/2017

* Tồn quỹ tháng 12/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 12/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 12/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (1 491phiếu)



565 000                    

Thịt đùi kg 6 60 000                  360 000                  

Dưa cải kg 13 10 000                  130 000                  

Hành lá  + tỏi 35 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

600 000                    

Thịt xay kg 6 60 000                  360 000                  

Đậu khuôn miếng 160 800                       128 000                  

Cà chua kg 2 16 000                  32 000                    

Cải ngọt kg 10 7 000                    70 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

665 000                    

Cá ngân kg 10 60 000                  600 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

675 000                    

Thịt gà kg 20 45 000                  900 000                  

Rau muống kg 5 8 000                    40 000                    

Ca ri + hành lá 30 000                    

Tiền nước T12/2017 310 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

1 355 000                 

Thịt xay kg 6 60 000                  360 000                  

Đậu khuôn miếng 120 800                       96 000                    

Cải ngọt kg 10 6 000                    60 000                    

Cà chua 25 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

616 000                    

Chả cá kg 6 65 000                  390 000                  

Cà chua kg 2 10 000                  20 000                    

Phí vệ sinh T12 22 000                    

Ga bình 2 1 100 000             2 200 000               

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

2 707 000                 

Chả chiên kg 12 65 000                  780 000                  

Cà chua hộp hộp 4 9 000                    36 000                    

Hành lá kg 1 10 000                  10 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

901 000                    

Thịt xay kg 6 60 000                  360 000                  

Đậu khuôn miếng 160 800                       128 000                  

Cải ngọt kg 10 6 000                    60 000                    

Cà chua kg 2 14 000                  28 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

651 000                    

Thịt đùi kg 7 65 000                  455 000                  

Dưa cải kg 13 10 000                  130 000                  

Điện T12/2017 202 000                  

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

862 000                    

Thịt xay kg 4 60 000                  240 000                  

Trứng gà kg 10 35 000                  350 000                  

Hành lá kg 1 10 000                  10 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

675 000                    

Thịt heo kg 11 60 000                  660 000                  

Cải ngọt kg 10 7 000                    70 000                    

Chuối kg 15 5 000                    75 000                    

805 000                    

Chả cá kg 4 65 000                  260 000                  

Rau muống kg 5 10 000                  50 000                    

Giấm chai 3 9 000                    27 000                    

Điện thoại T11/2017 207 000                  

02/12/2017

Tổng theo ngày 

05/12/2017

Tổng theo ngày 

07/12/2017

Tổng theo ngày 

09/12/2017

Tổng theo ngày 

12/12/2017

Tổng theo ngày 

14/12/2017

Tổng theo ngày 

16/12/2017

Tổng theo ngày 

19/12/2017

Tổng theo ngày 

21/12/2017

Tổng theo ngày 

23/12/2017

Tổng theo ngày 

26/12/2017

Tổng theo ngày 

28/12/2017

Tổng theo ngày 

30/12/2017



Dung dịch pha nước rửa chén 260 000                  

Lương cô Hồng T12+13/2017 3 400 000               

4 204 000                 

15 281 000   

30/12/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


